	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số: 30 /HĐND-PC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên, ngày 12 tháng 7  năm 2018



BÁO CÁO 
Phối hợp thẩm tra Dự thảo nghị quyết về giao bổ sung biên chế công chức phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc và phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; điều chuyển số lượng người làm việc 
Hội đặc thù tỉnh Điện Biên năm 2018





Kính gửi: Ban Văn Hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;
  Thực hiện Thông báo số 123/TB-TTHĐND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa XIV; 
  Ban Pháp chế phối hợp với ban VH-XH thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết: 

1. Phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Điện Biên năm 2018;
2. Giao bổ sung biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018;
3. Phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các  cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018;
4. Điều chuyển biên chế Hội đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết trên tại Tờ trình Số: 1848/TTr-UBND, ngày 12 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh. Kết quả thẩm tra như sau:
  I. Sự cần thiết phải ban hành 

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của HĐND tỉnh trong việc giao bổ sung biên chế công chức, phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc, điều chuyển số lượng người làm việc Hội có tính đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và thống nhất số lượng phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.


Việc ban hành nghị quyết là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện giao số lượng người làm việc trong trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính đặc thù và hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP. Đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, các Hội đặc thù sắp xếp vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, kịp thời đáp ứng về nhu cầu con người làm việc và dự toán, phân bổ ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị.

II. Về tình hình số lượng biên chế công chức; viên chức; Hội đặc thù và sood lượng hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP.
1. Số lượng biên chế công chức năm 2018

- HĐND tỉnh đã giao biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên năm 2018 là: 2.248 biên chế (Tại Nghị quyết số: 77/NQ-HĐND ngày 09  tháng 12  năm 2017), giảm 58 biên chế công chức so với năm 2017 (tương ứng 2,5%/năm). 
 - Quyết định số 387/QĐ-BNV ngày 21/3/2018 của Bộ Nội vụ giao biên chế công chức cho tỉnh Điện Biên năm 2018 là: 2.271 biên chế công chức, giảm 35 biên chế công chức so với năm 2017 (tương ứng 1,7%/năm).
 Như vậy, Tổng số biên chế Bộ Nội vụ giao cao hơn số giao của HĐND tỉnh giao là 23 biên chế và 01 biên chế dự phòng, thì hiện tại còn 24 biên chế công chức.
 2.  Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 2018. 

 -  HĐND tỉnh đã Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018 là: 21.727 người (Tại Nghị quyết số: 78/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017).

- Văn bản số 21/BNV-TCBC ngày 03/01/2018 của Bộ Nội vụ V/v: Thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018, Bộ Nội vụ thẩm định cho tỉnh Điện Biên là: 22.110 người. 

 Như vậy, Số thẩm định của Bộ Nội vụ cao hơn số giao của HĐND tỉnh năm 2018 là: 447 người làm việc (sau khi đã tách 64 biên chế hội đặc thù) và còn 04 biên chế viên chức dự phòng, thì hiện tại còn 451 người.

3. Số lượng người làm trong các Hội có tính chất đặc thù. 

- HĐND tỉnh đã Phê duyệt số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018 là: 64 người (Tại Nghị quyết số: 78/NQ-HĐND ngày 09  tháng 12  năm 2017).
- Văn bản số 21/BNV-TCBC ngày 03/01/2018 của Bộ Nội vụ V/v: Thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018, Bộ Nội vụ thẩm định cho tỉnh Điện Biên là; 64 người. 

 Như vậy, Số thẩm định của Bộ Nội vụ bằng số giao của HĐND tỉnh năm 2018
4. Tình hình quản lý và sử dụng số lượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
Thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, theo đó các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị  sự nghiệp hoạt động bằng kinh phí do nhà nước cấp thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc bao gồm: lái xe, bảo vệ, vệ sinh, trông giữ phương tiện của cán bộ công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp; nấu ăn tập thể, tạp vụ, mộc nề, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan... 

Nhưng từ sau khi thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP việc quản lý lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP Bộ Nội vụ chưa có văn bản nào thẩm định chỉ tiêu số lượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ -CP cho tỉnh, hàng năm chỉ tổng hợp số liệu báo cáo. 

Bên cạnh đó, trong quyết định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của tỉnh cũng chưa bao quát và cụ thể hết việc quản lý đối tượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Do đó dẫn đến thực hiện chưa thống nhất trong quản lý và sử dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.  

Đến nay, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 21/BNV-TCBC ngày 03/01/2018 về việc thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 theo đó Bộ Nội vụ đã thẩm định 1.216 chỉ tiêu chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho tỉnh.

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí như đề nghị của UBND tỉnh 

III. Các Dự thảo Nghị quyết giao bổ sung. 

1. Thẩm quyền ban hành Nghị quyết



Các Dự thảo Nghị quyết bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

2. Về nội dung của Nghị quyết


2.1. Đối với số lượng biên chế công chức năm 2018.

- Đối với các Sở, ngành, nhất trí giao bổ sung 08 người làm việc cụ thể như sau: 
+ Sở Tư pháp                 : 01; 
+ Thanh Tra tỉnh            : 01; 
+ Sở Ngoại vụ                : 01; 
+ Sở Tài chính                : 02; 
+ Sở xây dựng                : 02; 
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01.
- Đối với cấp huyện: nhất trí giao giao bổ sung huyện Nậm Pồ: 05 người.
- Số còn lại: 11 Biên chế dự phòng

2.2. Đối với số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018.

- Đối với sự nghiệp khác, nhất trí giao bổ sung cho:
+ Sở Xây dựng                     : 02 người làm việc;
+ Thành Phố Điện Biên Phủ: 04 người làm việc;

+ Huyện Mường Chà           : 01 người làm việc;

+ Huyện Nậm Pồ                 : 08 người làm việc.
- Đối với sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo:

- Nhất trí giao cho 03 huyện cụ thể như sau:
+ Huyện Mường Nhé : 100 người làm việc;
+ Huyện Tủa Chùa    : 80 người làm việc;

+ Huyện Nậm Pồ       : 100 người làm việc.
- Các huyện còn lại đề nghị UBND tỉnh xem xét cân đối bổ sung cho các huyện cho hợp lý giữa số còn thiếu với số lượng giao bổ sung.
2.3. Số lượng người làm trong các Hội có tính chất đặc thù năm 2018. 

Nhất trí như dự thảo Nghị quyết
2.4. Số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Đề nghị Ban Văn hóa - Xã hội lưu ý làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND trong việc xem xét, quyết định chỉ tiêu người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/CP vì theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ và Thông tư liên Bộ số 15/2001/TT-BTCCBCP, ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về hướng dẫn tực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp không quy định về thẩm quyền cho HĐND quyết định đối với đối tượng hợp đồng này.

3. Về thể thức văn bản

Ban Pháp chế đề nghị: 

   Bổ sung căn cứ vào các dự thảo Nghị quyết: Luật viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 41/2013/NĐ-CP, ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết việc giao bổ sung biên chế công chức, phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc và phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; điều chuyển số lượng người làm việc Hội đặc thù tỉnh Điện Biên năm 2018.

Ban Pháp chế kính chuyển Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh nghiên cứu, tổng hợp./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT.HĐND tỉnh (B/c);
- Các Ban HĐND tỉnh;

- Lưu VT, CVPC.
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